ÔN TẬP HKI
Câu 1: (1,5 điểm) 
Em hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng, đậm) chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ chất trong các câu sau :

- Cốc bằng thủy tinh dễ vỡ so với cốc bằng chất dẻo.

- Trong quả chanh có nước, axit xitric (có vị chua) và một số chất khác.
Câu 2: (2,0 điểm) 
a) Qua bài học “Đơn chất, hợp chất, phân tử”, bạn An không hiểu vì sao khí hiđro, khí oxi gọi là đơn chất, còn nước và muối ăn gọi là hợp chất.
Em hãy giải thích để giúp bạn An hiểu được ý trên.

b) Bằng kiến thức đã học trong bài “Hóa trị”, em hãy xác định hóa trị của N, S, Cl, Ca, Na, Fe trong các hợp chất : NH3, H2S, HCl, CaO, Na2O, Fe2O3.
Câu 3: (1,5 điểm) 

a) Phản ứng hóa học là gì ?
b) Chất nào gọi là chất phản ứng, là sản phẩm ?

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần ?

Câu 4: (2,0 điểm) 

a) Lập phương trình hóa học từ các sơ đồ phản ứng sau :
K + O2 --- > K2O

Mg + HCl --- > MgCl2 + H2 

P2O5 + H2O --- > H3PO4 

Fe(OH)3 --- > Fe2O3 +  H2O

b) Đốt cháy 12 gam magie Mg trong khí oxi O2 thu được 20 gam magie oxit MgO. Tính khối lượng khí oxi phản ứng.
Câu 5: (3,0 điểm) 

a) Trong giờ thực hành điều chế khí hiđro, bạn Thảo lấy 11,2 gam sắt cho tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric (Fe  +  HCl  --- >  FeCl2  +  H2). Em hãy tính toán để biết được bạn Thảo đã điều chế được bao nhiêu lít khí hiđro (ở đktc) và đã dùng bao nhiêu gam HCl trong dung dịch axit ?
b) Theo em bạn Thảo cần dùng bao nhiêu lít không khí (ở đktc) để đốt cháy hết lượng khí hiđro sinh ra ở trên (H2  +  O2  --- >  H2O) ? Biết thể tích không khí gấp 5 lần thể tích khí oxi. (Fe = 56; H = 1; O = 16)
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5đ)
	Vật thể nhân tạo : Cốc.

Chất :  thủy tinh, chất dẻo, nước, axit xitric

Vật thể tự nhiên : quả chanh.
	0,25

1,0

0,25

	2
(2,0đ)
	a) Khí hiđro, khí oxi là đơn chất vì chúng tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

Nước, muối ăn là hợp chất vì chúng được tạo bởi 2 nguyên tố hóa học trở lên.
b) N (III), S (II), Cl (I), Ca (II), Na (I), Fe (III)
	0,25
0,25
1,5

	3
(1,5đ)
	a) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.

b) Chất phản ứng là chất ban đầu bị biến đổi. Sản phẩm là chất mới sinh ra.
c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.
	0,5
0,5

0,5

	4
(2,0đ)
	a) 4K + O2 ( 2K2O

Mg + 2HCl ( MgCl2 + H2 

P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4 

2Fe(OH)3 ( Fe2O3 +  3H2O

b) mMg + mO2 = mMgO 
mO2 = mMgO – mMg = 20 – 12 = 8 g
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	5
(3,0đ)
	a) nFe = 11,2/56 = 0,2mol
Fe     +   2HCl  (  FeCl2  +  H2 
0,2          0,4                          0,2 (mol)

VH2 = 22,4.0,2 = 4,48 (l)

mHCl  = 0,4.36,5 = 14,6 g

b) 2H2  +  O2  (  2H2O

     0,2      0,1 (mol)

Vkk = 5.0,1.22,4 = 11,2 (l)
	0,25

0,25

0,5

0,5
0,5

0,25

0,25

0,5


- Khái niệm về: đơn chất, hợp chất.
Đơn chất: ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………...

Hợp chất: ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………...

- Quy tắc hóa trị.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Phân biệt được đơn chất, hợp chất; tính phân tử khối.
- Tính được hóa trị nguyên tố dựa vào CTHH.
- Lập công thức hóa học theo qui tắc hóa trị.
- Khái niệm hiện tượng vật lý (vd), hiện tượng hóa học (vd). - Phản ứng hóa học.
Hiện tượng vật lý: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...
Hiện tượng hóa học: ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………...
Phản ứng hóa học: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………...
- Định luật bảo toàn khối lượng, biểu thức khối lượng của định luật.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Các bước lập phương trình hóa học.
- Viết biểu thức của phản ứng hóa học cụ thể theo nội dung của ĐLBTKL. Tính khối lượng chất.
- Lập phương trình hóa học.
Viết được công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất; cho biết các đại lượng.
Áp dụng công thức để tính được các lượng chất: mol; khối lượng chất và thể tích chất khí.
Tính khối lượng hay thể tích chất khí ở đktc từ số nguyên tử, số phân tử của chất (ngược lại)
Giải thích hiện tượng trong đời sống có liên quan đến kiến thức hóa học. (hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón). Tính thành phần trăm của một nguyên tố có trong hợp chất
